
CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

LÔ ÁP DỤNG:

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

(XÂY DỰNG HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI VÀ XÂY THÔ BÊN TRONG)

DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ PHÚ HỘI

HOÀN THÀNH 01/2022

CÔNG TRÌNH: DÂN DỤNG
HẠNG MỤC: NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG, MẪU NHÀ PH-B5

LÔ T-30 - Ô SỐ: 13, 14.



STT KÝ HIỆU NỘI DUNG BẢN VẼ BỘ MÔN KẾT CẤU

22 S2-22/43 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG MÁI,MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG
MÁI - LỚP DƯỚI,MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG MÁI - LỚP TRÊN,

23 S2-23/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 1),
24 S2-24/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 2),
25 S2-25/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 3),
26 S2-26/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 4),
27 S2-27/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 5),
28 S2-28/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 6),
29 S2-29/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 7),
30 S2-30/43 CHI TIẾT DẦM (TRANG 8),
31 S2-31/43 CHI TIẾT MÁI XIÊN,

32 S2-32/43 MẶT BẰNG BỐ TRÍ LANH TÔ TẦNG 1,MẶT BẰNG BỐ TRÍ LANH
TÔ TẦNG 2,MẶT BẰNG BỐ TRÍ LANH TÔ TẦNG 3,

33 S2-33/43 CHI TIẾT CẦU THANG TẦNG 1 - TẦNG 2 (TRANG 1),
34 S2-34/43 CHI TIẾT CẦU THANG TẦNG 1 - TẦNG 2 (TRANG 2),
35 S2-35/43 CHI TIẾT CẦU THANG TẦNG 2 - TẦNG 3 (TRANG 1),
36 S2-36/43 CHI TIẾT CẦU THANG TẦNG 2 - TẦNG 3 (TRANG 2),
37 S2-37/43 CHI TIẾT CẦU THANG TẦNG 3 - SÂN THƯỢNG (TRANG 1),
38 S2-38/43 CHI TIẾT CẦU THANG TẦNG 3 - SÂN THƯỢNG (TRANG 2),

39 S2-39/43 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG,BẢNG THÔNG KẾ THÉP ĐÀ
KIỀNG,BẢNG THỐNG KÊ CỘT,

40 S2-40/43 BẲNG THỐNG KÊ THÉP DẦM SÀN,

41 S2-41/43 BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM MÁI,BẢNG THỐNG KÊ THÉP
SÀN,

42 S2-42/43 BẢNG THỐNG KÊ THÉP CẦU THANG,

43 S2-43/43 BẢNG THỐNG KÊ LANH TÔ,BẢNG THỐNG KÊ PHÀO CHỈ, MÁI
XIÊN,BẢNG TỔNG HỢP CỐT THÉP,

STT KÝ HIỆU NỘI DUNG BẢN VẼ BỘ MÔN KẾT CẤU
01 S2-01/43 GHI CHÚ CHUNG (TRANG 1),
02 S2-02/43 GHI CHÚ CHUNG (TRANG 2),
03 S2-03/43 GHI CHÚ CHUNG (TRANG 3),
04 S2-04/43 GHI CHÚ CHUNG (TRANG 4),
05 S2-05/43 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ MÓNG,MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ ĐÀ KIỀNG,
06 S2-06/43 CHI TIẾT MÓNG (TRANG 1),
07 S2-07/43 CHI TIẾT MÓNG (TRANG 2),
08 S2-08/43 CHI TIẾT MÓNG (TRANG 3),
09 S2-09/43 CHI TIẾT MÓNG (TRANG 4),
10 S2-10/43 CHI TIẾT ĐÀ KIỀNG (TRANG 1),
11 S2-11/43 CHI TIẾT ĐÀ KIỀNG (TRANG 2),
12 S2-12/43 CHI TIẾT ĐÀ KIỀNG (TRANG 3),
13 S2-13/43 MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỔ CỘT,MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỘT TẦNG 1,

14 S2-14/43 MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỘT TẦNG 2,MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỘT TẦNG
3,

15 S2-15/43 MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỘT TẦNG MÁI,
16 S2-16/43 CHI TIẾT CỘT,
17 S2-17/43 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 2,MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 3,

18 S2-18/43 MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2 - LỚP DƯỚI,MẶT BẰNG THÉP
SÀN TẦNG 2 - LỚP TRÊN,

19 S2-19/43 MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3 - LỚP DƯỚI,MẶT BẰNG THÉP
SÀN TẦNG 3 - LỚP TRÊN,

20 S2-20/43 MẶT BẰNG DẦM SÀN SÂN THƯỢNG,MẶT BẰNG DẦM SÀN MÁI
XIÊN,

21 S2-21/43 MẶT BẰNG THÉP SÀN SÂN THƯỢNG - LỚP DƯỚI,MẶT BẰNG
THÉP SÀN SÂN THƯỢNG - LỚP TRÊN,

STT KÝ HIỆU NỘI DUNG BẢN VẼ BỘ MÔN KIẾN TRÚC
01 A2-01/17 BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN,
02 A2-02/17 MẶT BẰNG VỊ TRÍ MẪU NHÀ,
03 A2-03/17 MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 1,
04 A2-04/17 MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 2, TẦNG 3,

05 A2-05/17 MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC SÂN THƯỢNG, TẦNG MÁI,CHI
TIẾT RÃNH THOÁT NƯỚC SÂN THƯỢNG,

06 A2-06/17 MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 1, TẦNG 2 &
TẦNG 3,

07 A2-07/17 MẶT ĐỨNG TRỤC A-B, B-A,CHI TIẾT 4, 5,
08 A2-08/17 MẶT CẮT A-A,CHI TIẾT 6, 7,
09 A2-09/17 MẶT BẰNG CHI TIẾT THANG TẦNG 1, 2, 3, TUM,
10 A2-10/17 MẶT CẮT CHI TIẾT THANG,CHI TIẾT 1a, 1b,
11 A2-11/17 CHI TIẾT 2,MẶT ĐỨNG A,
12 A2-12/17 CHI TIẾT 3 TRANG 1,MẶT ĐỨNG A,CHI TIẾT 4a,

13 A2-13/17 CHI TIẾT 3 TRANG 2,MẶT CẮT 1-1, 2-2,CHI TIẾT 3b, 3c, 3d,
CHI TIẾT NGÓI MŨI HÀI,

14 A2-14/17 CHI TIẾT PHÀO CHỈ CỬA,
15 A2-15/17 THỐNG KÊ CỬA 01,
16 A2-16/17 THỐNG KÊ CỬA 02,
17 A2-17/17 THỐNG KÊ CỬA 03,

STT KÝ HIỆU NỘI DUNG BẢN VẼ BỘ MÔN MEP

01 E2-01/02 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC TẦNG 1,
TẦNG 2,

02 E2-02/02 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC TẦNG 3,
SÂN THƯỢNG,

03 P2-01/10 GHI CHÚ CHUNG CẤP THOÁT NƯỚC,
04 P2-02/10 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NƯỚC SINH HOẠT,
05 P2-03/10 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT,
06 P2-04/10 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC MƯA,
07 P2-05/10 MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 1, TẦNG 2,
08 P2-06/10 MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 3, SÂN THƯỢNG,
08 P2-07/10 MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG MÁI,
09 P2-08/10 CHI TIẾT HẦM TỰ HOẠI,
10 P2-09/10 CHI TIẾT THÉP HẦM TỰ HOẠI,
11 P2-10/10 CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH,

DANH MỤC BẢN VẼ



PHẦN KIẾN TRÚC



N1

1. Nền bê tông đá 10x20mm B12,5, dày 70mm
2. Lớp đất đôn nền đầm chặt k=0,9, từng lớp dày 300mm
3. Lớp đất tự nhiên dọn sạch bề mặt

N2

1. Bản sàn BTCT (Xem BVKC)

N3

2. Lớp vữa xi măng B5 dày 15mm bả matic sơn nước
1. Bản sàn BTCT (Xem BVKC)

N4

3. Đan BTCT (Xem BVKC)
2. Quét chống thấm (theo hướng dẫn nhà sản xuất)
1. Lớp vữa xi măng B5 dày 30mm tạo dốc i=1-2%

Ntc

3. Bậc thang xây gạch đinh
4. Nền bê tông đá 10x20mm B12,5, dày 70mm
5. Lớp đất tự nhiên dọn sạch bề mặt

NỀN TẦNG 1

MẶT BẬC TAM CẤP

NỀN TẦNG 2, 3 NỀN BAN CÔNG-LÔ GIA NỀN MÁI

2. Lớp vữa xi măng B5, dày 30mm
1. Mặt ốp đá Marble đen tia chớp

T1 TƯỜNG BAO NGOÀI NHÀ

1. Sơn nước ngoài nhà. (Theo tiêu chuẩn)
2. Vữa tô xi măng B5 dày 20mm bả matic
3. Tường xây gạch ống dày 200 (100),
vữa xây xi măng B5

MB-01

BẢNG GHI CHÚ HOÀN THIỆN 

KÝ HIỆU MÃ MÔ TẢ

ỐP ĐÁ MARBLE ĐEN TIA CHỚP

PT-01 TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU TRẮNG

PR-01 MÁI ĐẮP VỮA XI MĂNG B5 GIẢ NGÓI MŨI HÀI.
SƠN MÀU XANH MỰC ĐẬM

JT-01 KẺ JOINT TƯỜNG RỘNG 20mm SÂU 10mm

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

A2-01/17

01/2022

BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU

BẢNG GHI CHÚ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN
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44

ĐƯỜNG THEO QUY HOẠCH CHUNG - ĐƯỜNG 25C

ĐẤT CHUNG CƯ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

ĐẤT GIÁO DỤC

ĐẤT GIÁO DỤC

ĐẤT CHUNG CƯ

ĐẤT Y TẾ ĐẤT VĂN 
PHÒNG

KÝ HIỆU:

VỊ TRÍ MẪU NHÀ

B

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

MẶT BẰNG VỊ TRÍ MẪU NHÀ PH-B5
SỐ LƯỢNG: 2 CĂN

MẶT BẰNG VỊ TRÍ MẪU NHÀ

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT BẰNG VỊ TRÍ MẪU NHÀ

A2-02/17

01/2022

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN
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SÀN HẠ COTE

GHI CHÚ

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 2, TẦNG 3

A2-04/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 3

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 2
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-LỚP VỮA LÓT B5 DÀY 30mm TẠO DỐC 1% VỀ PHỄU THU NƯỚC
-QUÉT CHỐNG THẤM (THEO HƯỚNG DẪN NHÀ SẢN XUẤT)

-BẢN SÀN BTCT (XEM BVKC)
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC SÂN THƯỢNG, TẦNG MÁI
CHI TIẾT RÃNH THOÁT NƯỚC SÂN THƯỢNG

A2-05/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC SÂN THƯỢNG

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG MÁI

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT RÃNH THOÁT NƯỚC SÂN THƯỢNG
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 1,
TẦNG 2 & TẦNG 3

A2-06/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 100
MB ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 1

TỶ LỆ   1 : 100
MB ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 3

TỶ LỆ   1 : 100
MB ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 2
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT ĐỨNG TRỤC A-B, B-A
CHI TIẾT 4, 5

A2-07/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT ĐỨNG TRỤC B-A

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT ĐỨNG TRỤC A-B

TỶ LỆ   1 : 20
CHI TIẾT 4

TỶ LỆ   1 : 20
CHI TIẾT 5
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GỜ NGĂN NƯỚC

-LỚP VỮA LÓT B5 DÀY 30mm TẠO DỐC 2% VỀ PHỄU THU NƯỚC
-QUÉT CHỐNG THẤM (THEO HƯỚNG DẪN NHÀ SẢN XUẤT)

-BẢN SÀN BTCT (XEM BVKC)
-LỚP VỮA XI MĂNG B5 DÀY 15mm, BÃ MATIC SƠN NƯỚC

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT CẮT A-A
CHI TIẾT 6, 7

A2-08/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT CẮT A-A

TỶ LỆ  1 : 15
CHI TIẾT 6: BẬC TAM CẤP

TỶ LỆ  1 : 15
CHI TIẾT 7: SÊ NÔ MÁI TUM
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT BẰNG CHI TIẾT THANG TẦNG 1, 2, 3, TUM

A2-09/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 50
CHI TIẾT 1: MẶT BẰNG THANG TẦNG 1

TỶ LỆ   1 : 50
CHI TIẾT 1: MẶT BẰNG THANG TẦNG 3

TỶ LỆ   1 : 50
CHI TIẾT 1: MẶT BẰNG THANG TẦNG 2

TỶ LỆ   1 : 50
CHI TIẾT 1: MẶT BẰNG THANG TẦNG TUM
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

MẶT CẮT CHI TIẾT THANG
CHI TIẾT 1a, 1b

A2-10/17

01/2022
TỶ LỆ   1 : 50
MẶT CẮT THANG 1

TỶ LỆ   1 : 50
MẶT CẮT THANG 2

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT 1a

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT 1b
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

CHI TIẾT 2
MẶT ĐỨNG A

A2-11/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 25
CHI TIẾT 2

TỶ LỆ   1 : 25
MẶT ĐỨNG A

TỶ LỆ   1 : 25
MẶT CẮT 1-1

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT 2a
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

CHI TIẾT 3 TRANG 1
MẶT ĐỨNG A
CHI TIẾT 4a

A2-12/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 50
CHI TIẾT 3

TỶ LỆ   1 : 50
MẶT ĐỨNG A

TỶ LỆ   1 : 25
CHI TIẾT 3a
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5530120 GỜ NGĂN NƯỚC

-LỚP VỮA LÓT B5 DÀY 30mm TẠO DỐC 2% VỀ PHỄU THU NƯỚC
-QUÉT CHỐNG THẤM (THEO HƯỚNG DẪN NHÀ SẢN XUẤT)

-BẢN SÀN BTCT (XEM BVKC)
-LỚP VỮA XI MĂNG B5 DÀY 15mm, BÃ MATIC SƠN NƯỚC

R= 6
0

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

CHI TIẾT 3 TRANG 2
MẶT CẮT 1-1, 2-2
CHI TIẾT 3b, 3c, 3d, CHI TIẾT NGÓI MŨI HÀI

A2-13/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 50
MẶT CẮT 1-1

TỶ LỆ   1 : 50
MẶT CẮT 2-2

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT NGÓI MŨI HÀI

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT 3c

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT 3d

TỶ LỆ   1 : 10
CHI TIẾT 3b
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CHI TIẾT PHÀO CHỈ: CỬA Đc CHI TIẾT PHÀO CHỈ: CỬA Đ1 CHI TIẾT PHÀO CHỈ: CỬA Đ2

CHI TIẾT PHÀO CHỈ: CỬA SỔ S3 CHI TIẾT PHÀO CHỈ: CỬA SỔ S2 CHI TIẾT PHÀO CHỈ: CỬA SỔ S1

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

CHI TIẾT PHÀO CHỈ CỬA

A2-14/17

01/2022

TỶ LỆ   1 : 25
CHI TIẾT MẶT CẮT CỬA SỔ

TỶ LỆ   1 : 5
CHI TIẾT 8a

TỶ LỆ   1 : 5
CHI TIẾT 8b

TỶ LỆ   1 : 25
CHI TIẾT MẶT CẮT CỬA ĐI



3000 x 3000, SỐ LƯỢNG 1 BỘ

- CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG- PHỤ KIỆN KÈM THEO

Đc

900 x 2700, SỐ LƯỢNG 1 BỘ

-Cửa đi 1 cánh nhôm Xingfa, màu xám, hệ 93 dày 2mm, phụ kiện Kinlong
- Kính cường lực trắng 8mm

Đ1

1600 x 2700, SỐ LƯỢNG 2 BỘ

-Cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa, màu xám, hệ 93 dày 2mm, phụ kiện Kinlong
- Kính cường lực trắng dày 8mm

Đ2

900 x 2150, SỐ LƯỢNG 2 BỘ

-Cửa đi 1 cánh nhôm Xingfa, màu xám, hệ 93 dày 2mm, phụ kiện Kinlong
- Kính cường lực trắng 8mm

Đ3

30
00

3000

3000

1600

40
0

23
00

1600

21
50

900

27
00

60
0

24
00

30
00

900

900

900

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

THỐNG KÊ CỬA 01

A2-15/17

01/2022



1600 x 2100, SỐ LƯỢNG 1 BỘ

-Cửa sổ 2 cánh trượt nhôm Xingfa, màu xám, hệ 55 dày 1.4mm, phụ kiện Kinlong
-Kính trắng dày 5mm

S2

2400 x 1800, SỐ LƯỢNG 2 BỘ

-Cửa sổ 4 cánh mở nhôm Xingfa, màu xám, hệ 55 dày 1.4mm, phụ kiện Kinlong
-Kính trắng dày 5mm

S3

600 x 1800, SỐ LƯỢNG 4 BỘ

-Cửa sổ 1 cánh bật nhôm Xingfa, màu xám, hệ 55 dày 1.4mm, phụ kiện Kinlong
-Kính trắng dày 5mm

S1

1100 x 900, SỐ LƯỢNG 1 BỘ

-Vách kính cố định nhôm Xingfa, màu xám, hệ 55 dày 1.4mm, phụ kiện Kinlong
-Kính trắng dày 5mm
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

THỐNG KÊ CỬA 02

A2-16/17

01/2022
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1600

KHUNG BẢO VỆ CỬA SỔ S1

SẮT HỘP 14x14x1.2mm
SƠN DẦU MÀU TRẮNG

KHUNG BẢO VỆ CỬA SỔ S3KHUNG BẢO VỆ CỬA SỔ S2

600

SẮT HỘP 14x14x1.2mm
SƠN DẦU MÀU TRẮNG
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2400

SẮT HỘP 14x14x1.2mm
SƠN DẦU MÀU TRẮNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

LẦN NGÀY DIỄN GIẢI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

THIẾT KẾ SƠ BỘ

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KS. DƯƠNG CHÍ LONG

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ

PHÚ HỘI
ĐỊA CHỈ: LÔ X1, ĐƯỜNG D3, KHU DÂN CƯ LONG TÂN, XÃ LONG TÂN, 

HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

THUẬN LỢI
ĐỊA CHỈ: Ô 25, 26 - LÔ B - LÊ LỢI - P. HÒA PHÚ -

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THUẬN

GIÁM ĐỐC KHỐI QLTK HOÀNG CHÂU TUẤN

KTS. TRẦN ĐỨC AN

KHU DÂN CƯ THEO QUY HOẠCH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG TÂN VÀ XÃ PHÚ HỘI - HUYỆN NHƠN TRẠCH -

TỈNH ĐỒNG NAI

MẪU NHÀ LIÊN KẾ PHỐ 3 TẦNG
PH-B5

THỐNG KÊ CỬA 03
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